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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành danh sách trúng tuyển hệ trung cấp - đợt 2, năm 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-CĐKTCN ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-CĐKTCN ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng;Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

Căn cứ Phương án số 276/PA-CĐKTCN ngày 17/2/2025 của Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ Nha Trang về Phương án tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và lớp 10 

hệ Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm 2025. 

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Tuyển sinh năm 2025, ngày 20/8/2025. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo- Cơ sở vật chất. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành danh sách thí sinh trúng tuyển hệ trung cấp đợt 2, năm 2025 của 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang:  

- Điểm chuẩn xét tuyển hệ trung cấp đầu vào tốt nghiệp THCS: tổng điểm đạt từ 20,0 

điểm trở lên. 

- Điểm chuẩn xét tuyển hệ trung cấp đầu vào hoàn thành THPT: tổng điểm đạt từ 15,0 

điểm trở lên. 

- Danh sách thí sinh trúng tuyển: 138 thí sinh 

 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo – Cơ sở vật chất, trưởng các đơn vị liên 

quan và thí sinh có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:      HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, Phòng TC-TC, ĐT-CSVC (1 bản).                                                                                 
          

 

 

 

         ThS. Nguyễn Văn Lực 
 



1

STT Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Nghề đăng ký

Tổng 

điểm
Hệ đào tạo

1 Hồ Anh Tiến 18/04/2010 Nam
25B Thủy Xưởng, Phường Phương Sài, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Cắt gọt kim loại 23.5 TC9+

2 Trần Bảo Hòa 30/03/2010 Nam
Thôn Suối Môn, Phường Ba Ngòi, Thành phố Cam 

Ranh, Khánh Hòa
Cắt gọt kim loại 23 TC9+

3 Ngô Thị Hồng Hiếu 28/09/2007 Nữ
Ô 10 Lô 278, Thành Đạt, Xã Phước Đồng, Thành 

phố Nha Trang, Khánh Hòa
Chế biến thực phẩm 27.5 TC9+

4 Nguyễn Khoa Hùng 28/08/2009 Nam
Ninh Xuân ninh hòa Khánh hoà, Thị xã Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 32 TC9+

5 Trần Đình Nguyên 15/01/2007 Nam
Tân Lâm Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hòa, Khánh 

Hòa
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 23 TC9

6 Võ Thiện Nhân 24/06/2010 Nam
34/15 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20.5 TC9+

7 Võ Nguyễn Hoàn Phúc 14/12/2010 Nam
Tổ 3 Thôn Xuân Phú, Xã Vĩnh Phương, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ ô tô 32.5 TC9+

8 Ngô Quốc Bảo 22/10/2010 Nam
Tổ 14, Ngọc Thảo, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh 

Hòa
Công nghệ ô tô 28.5 TC9+

9 Phạm Hữu Phước 25/02/2010 Nam
42/2 đường Miếu Bà, Phú Thạnh 1, Phường Vạn 

Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ ô tô 28.5 TC9+

10 Nguyễn Phúc An 12/02/2010 Nam
TDP 20, Trường Phúc, Phường Vĩnh Phước, Thành 

phố Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ ô tô 27.5 TC9+

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP - ĐỢT 2, NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 130/QĐ-CĐKTCN ngày  21 tháng 8 năm 2025      

của  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang)
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11 Nguyễn Huỳnh Danh 12/11/2004 Nam
05A Lý Nam Đế, Phường Phước Long, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ ô tô 27.5 TC9+

12 Trần Quốc Đạt 07/10/2007 Nam
Khu TT Bình Khê,, Phường Phước Tân, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ ô tô 26.5 TC9+

13 Lê Nhật Khôi 05/02/2010 Nam
Tổ 2, Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp, Nha Trang,, Khánh 

Hòa
Công nghệ ô tô 26.5 TC9+

14 Nguyễn Tường Nguyên 27/05/2010 Nam
Thôn Triệu Hải, Xã Cam An Bắc, Cam Lâm, Khánh 

Hòa
Công nghệ ô tô 26.5 TC9+

15 Nguyễn Chí Lộc 14/03/2008 Nam
Thôn Vĩnh Trung, Xã Cam An Nam, Cam Lâm, 

Khánh Hòa
Công nghệ ô tô 25 TC9+

16 Lê Quốc Bảo 28/04/2010 Nam
Tổ 14, Ngọc Hội, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ ô tô 24.5 TC9+

17 Nguyễn Trương Thanh Tú 29/03/2010 Nam
Khu phố 5, Phường Phú Thạnh, Thành phố Tuy Hoà, 

Phú Yên
Công nghệ ô tô 24.5 TC9+

18 Bùi Gia Lâm 03/08/2010 Nam
12/36 Vườn Dương, Phường Phước Tân, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ ô tô 24 TC9+

19 Nguyễn Khánh Dương 30/03/2009 Nam
Tổ 10, Khu Phố 5, Thị trấn Võ Xu, Đức Linh, Bình 

Thuận
Công nghệ ô tô 23.5 TC9+

20 Phạm Hoàng Trí Hải 05/09/2010 Nam
Tổ 18, Vĩnh Điềm Thượng, Xã Vĩnh Hiệp, Thành 

phố Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ ô tô 23.5 TC9+

21 Vũ Văn Đức 10/06/2010 Nam
30 Lê Thanh Nghị, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ ô tô 21.5 TC9+

22 Nguyễn Đức Thành 17/10/2010 Nam Thôn Linh Đức, Xã Minh Quân, Trấn Yên, Yên Bái Công nghệ ô tô 21.5 TC9+

23 Lộc Tiến Vũ 24/02/2010 Nam Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Tuy Đức, Đắk Nông Công nghệ ô tô 21.5 TC9+

24 Lý Bảo Anh 02/11/2010 Nam Hiệp Thành 1, Xã Tam Bố, Di Linh, Lâm Đồng Công nghệ ô tô 21 TC9+

25 Nguyễn Tấn Dũng 20/06/2009 Nam Thôn 4, Xã Long Hà, Phú Riềng, Bình Phước Công nghệ ô tô 21 TC9+
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26 Sơn Anh Khoa 06/04/2010 Nam TRung 3, Diên Điền, Diên Khánh,, Khánh Hòa Công nghệ ô tô 21 TC9+

27 Trần Quốc Thịnh 28/06/2010 Nam
Thôn Phước Trạch, Thị trấn Diên Khánh, Diên 

Khánh, Khánh Hòa
Công nghệ ô tô 21 TC9+

28 Nguyễn Vũ Anh Tú 31/10/2009 Nam Phố bằng, Thị trấn Cao Phong, Cao Phong, Hoà Bình Công nghệ ô tô 21 TC9+

29 Phạm Anh Hạo 06/08/2010 Nam
Tổ 18 Thôn Vĩnh Xuân, Xã Vĩnh Thái, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ ô tô 20.5 TC9+

30 Sơn Quốc Anh Khôi 01/04/2010 Nam

429 tổ 25, hà ra, vĩnh phước, nha trang, khánh hòa, 

Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa

Công nghệ ô tô 20.5 TC9+

31 Lê Nguyễn Hoàng Quân 07/01/2010 Nam
Thôn 2, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Lâm 

Đồng
Công nghệ ô tô 20.5 TC9+

32 Đào Nguyễn Duy Tiền 15/03/2010 Nam
12 Tân Hòa, Bình Tân, Vĩnh Trường, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Công nghệ ô tô 20.5 TC9+

33 Lê Thái Hoàng 01/01/2010 Nam
Tổ 21, Hòn Nghê 2, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh 

Hòa
Công nghệ ô tô 20 TC9+

34 Nguyễn Tuệ Khang 27/10/2009 Nam
Ngọc Hội, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (UDPM) 29.5 TC9+

35 Đinh Nhất Phong 23/09/2010 Nam
104 đường Liên Hoa, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (UDPM) 28.5 TC9+

36 Nguyễn Hoài Phúc Hân 29/01/2006 Nam Xuân Phú 1, Xã Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa Công nghệ thông tin (UDPM) 27.5 TC9+

37 Nguyễn Nhật Bảo Huy 07/07/2009 Nam
Thôn Bình Khánh, Diên Hòa, Xã Diên Hòa, Diên 

Khánh, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (UDPM) 26.5 TC9+

38 Nguyễn Quang Phúc 05/01/2005 Nam
BT09-11 KĐT Mới Phước Long, Phường Phước 

Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (UDPM) 26.5 TC9+

39 Huỳnh Quang Vinh 30/09/2006 Nam
Thôn Bình Thành, Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (UDPM) 25.5 TC9+

40 Vũ Trí Mạnh 03/08/2010 Nam
Ô 2 Lô 49 Hòn Rớ,, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (UDPM) 24.5 TC9+
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41 Phạm Minh Đức 14/10/2004 Nam
Thôn Phước Lộc, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (UDPM) 24 TC9+

42 Nguyễn Thị Vy 19/04/2008 Nữ Thôn Tuần Lễ, Vạn Ninh, Khánh Hòa Công nghệ thông tin (UDPM) 24 TC9+

43 Trương Nguyễn Chí Khang 29/11/2010 Nam
Vĩnh Xuân, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (UDPM) 20.5 TC9+

44 Mai Hữu Lợi 01/01/2010 Nam
24 Đông Phước, Phường Phước Long, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (UDPM) 20.5 TC9+

45 Nguyễn Khánh Hưng 23/03/2010 Nam
KP1, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm, Ninh Thuận
Công nghệ thông tin (UDPM) 20 TC9+

46 Trần Minh Hảo 17/11/2008 Nam
Thôn Tân Mỹ, Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
Điện công nghiệp 29.5 TC9+

47 Thập Phạm Duy Khang 12/03/2010 Nam
Suối Vang, Công Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận, 

Khánh Hòa
Điện công nghiệp 24.5 TC9+

48 Lê Đại Phú 01/03/2009 Nam
Ô 23 Lô 1323 Hòn Rớ, Xã Phước Đồng, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Điện công nghiệp 23.5 TC9+

49 Hồ Ngọc Phong Nguyên 10/05/2010 Nam
Thôn Như Xuân 1, Phường Phước Hải, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Điện công nghiệp 20.5 TC9+

50 Cù Minh Tân 23/12/2010 Nam
Thôn Hòa Diêm, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố 

Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện công nghiệp 20.5 TC9+

51 Lê Mạnh Tiến 17/12/2010 Nam
Tổ 3, xóm mũi, Thành Đạt, Xã Phước Đồng, Thành 

phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện công nghiệp 20.5 TC9+

52 Giàng Thị Ngọc Mai 01/01/2008 Nữ
Thôn Ea Sanh Cư San, M’Drak, Đắk Lắk, MĐrắk, 

Đắk Lắk
Hướng dẫn du lịch 38 TC9+

53 Bùi Ngữ Trúc Ngân 29/01/2008 Nữ
Phước Trung, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Hướng dẫn du lịch 35.5 TC9+

54 Phan Hồ Linh Đan 10/05/2008 Nữ
Tổ 16, Thôn Xuân Ngọc, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Hướng dẫn du lịch 32 TC9+

55 Nguyễn Trần Minh Tài 05/06/2010 Nam
182/21 Cầu Dứa Phú Nông, Xã Vĩnh Ngọc, Thành 

phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hướng dẫn du lịch 31.5 TC9+
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56 Nguyễn Phi Long 16/05/2010 Nam
phước tân, phước đồng, nha trang, khánh hòa, Xã 

Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hướng dẫn du lịch 28.5 TC9+

57 Bùi Trần Bình Đức 28/08/2009 Nam
37/15 bùi thị xuân, đạp đá,an nhơn, bình định, 

Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Bình Định
Hướng dẫn du lịch 24.5 TC9+

58 Lâm Thanh Nhàn 12/08/2009 Nữ
42 Cây tre, Tổ 5 Phú Trung, Xã Vĩnh Thạnh, Thành 

phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hướng dẫn du lịch 23 TC9+

59 Lê Đặng Nhật Hà 08/02/2008 Nam
Tổ 6 Tây Bắc 1, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Hướng dẫn du lịch 22.5 TC9+

60 Võ Thành Nhân 09/02/2007 Nam
269A Quốc Tuấn, Phường Phước Tân, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Hướng dẫn du lịch 22 TC9+

61 Trần Thị Yến Nhi 09/11/2010 Nữ
Thôn 3, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hòa, Khánh 

Hòa
Hướng dẫn du lịch 21.5 TC9+

62 Nguyễn Ngọc Quỳnh 21/01/2010 Nam
30 Phật Học, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Hướng dẫn du lịch 20.5 TC9+

63 Trần Yến Nhi 31/10/2009 Nữ
Hòn Rớ, Phước Trung 2, Xã Phước Đồng, Thành 

phố Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 37.5 TC9+

64 Lê Đức Mạnh 30/06/2010 Nam
Ô 19, Lô 936, Hòn Rớ, Xã Phước Đồng, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 34.5 TC9+

65 Đăng Nguyễn Khánh Ly 06/02/2010 Nữ
29/59Trần Phú,, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 33.5 TC9+

66 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi 02/10/2004 Nữ
324/24/9 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành 

phố Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 32.5 TC9+

67 Nguyễn Minh Nghĩa 16/08/2003 Nam
C50b Bình Phước, Phường Bình Nhâm, Thành phố 

Thuận An, Bình Dương
Kỹ thuật chế biến món ăn 30.5 TC9+

68 Dương Thu Hương 18/03/2007 Nữ

42 hải đức, phương sơn, nha trang, khánh hóa, 

Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa

Kỹ thuật chế biến món ăn 29.5 TC9+

69 Nguyễn Thị Huyền Nhi 14/04/2010 Nữ
Ô 16 Lô 773A Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang, 

Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 28.5 TC9+

70 Đinh Ngọc Trâm 26/07/2010 Nữ
Tổ 2, Trường sơn,, Phường Vĩnh Trường, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 27 TC9+
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71 Ngô Châu Hải 10/10/2007 Nam
Thôn Phước Điền, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 26.5 TC9+

72 Hồ Hoàng Đạt 04/06/2010 Nam

tổ 2 phú bình, hà thanh, vĩnh thạnh, nha trang, khánh 

hòa, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh 

Hòa

Kỹ thuật chế biến món ăn 24.5 TC9+

73 Trần Trung Hiếu 03/05/2009 Nam
06 Võ Thị Sáu,, Phường Vĩnh Trường, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 24.5 TC9+

74 Nguyễn Bảo Kha 26/07/2010 Nam
Thôn Phú Bình, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 24.5 TC9+

75 Nguyễn Duy Lâm 15/03/2010 Nam
Lô 76 Khu TĐC A Thôn Thủy Tú, Xã Vĩnh Thái, 

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 24.5 TC9+

76 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 01/06/2010 Nữ
174/17A Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành 

phố Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 24.5 TC9+

77 Nguyễn Huỳnh Khánh Ngân 09/06/2010 Nữ
Thôn Võ Cang, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 24.5 TC9+

78 Nguyễn Tấn Phong 16/05/2009 Nam
thôn trung, vĩnh phương, nha trang, khánh hòa, Xã 

Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 24.5 TC9+

79 Nguyễn Hoàng Nam 25/06/2010 Nam
724/2 Đường Lương Định Của, Tổ 2, Xã Vĩnh 

Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 23.5 TC9+

80 Trần Quốc Khánh 20/09/2009 Nam
77/7  Phương Sài, Phường Phương Sơn, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 21.5 TC9+

81 Nguyễn Như Ý 07/01/2009 Nam
ô 8 Lô 4, Phú Cường, Xã Phước Đồng, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 21.5 TC9+

82 Nguyễn Ngọc Thái Duy 14/02/2010 Nam
Đội 12, Thôn Trường Thạnh, Xã Diên Thạnh, Diên 

Khánh, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 21 TC9+

83 Hồ Quang Huy 05/11/2010 Nam
100 Võ Thị Sáu, Tổ 1 Trường Thọ, Phường Vĩnh 

Trường, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 20.5 TC9+

84 Thiều Quang Huy 30/10/2010 Nam
74 Hà Thanh, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 20.5 TC9+

85 Quý Phúc Khang 03/12/2010 Nam
20 Cầu Dứa, Phú Nông, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 20.5 TC9+
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86 Trần Đăng Phúc 04/03/2010 Nam Thôn 5, Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa Kỹ thuật chế biến món ăn 20.5 TC9+

87 Lê Phụng 02/10/2010 Nam
ô 24 Lô 1221, Thành Phát, Xã Phước Đồng, Thành 

phố Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 20.5 TC9+

88 Hoàng Đông Quân 04/07/2009 Nam
TDP Phúc Sơn, Phường Cam Phúc Nam, Thành phố 

Cam Ranh, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 20.5 TC9+

89 Đỗ Nguyễn Anh Thư 28/03/2010 Nữ
Tổ 3, Trường sơn, Phường Vĩnh Trường, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 20.5 TC9+

90 Võ Thanh Trúc Uyên 11/02/2010 Nữ
15/3 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hòa, Thành 

phố Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 20.5 TC9+

91 Phùng Gia Hưng 21/03/2010 Nam
Thôn Đất lành, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 20 TC9+

92 Nguyễn Hạo Nam 06/06/2010 Nam Thôn Dục Nội, Xã Đắk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum Kỹ thuật chế biến món ăn 20 TC9+

93 Nguyễn Tấn Thi 03/02/2010 Nam
Hòa do 3, Phường Cam Phúc Bắc, Thành phố Cam 

Ranh, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 20 TC9+

94 Đổng Phúc Kiến Văn 09/12/2010 Nam
Thôn Hà Trung, Hải Hà, Thị xã Nghi Sơn, Thanh 

Hóa
Kỹ thuật chế biến món ăn 20 TC9+

95 Nguyễn Văn Tú 27/11/2009 Nam
Phú Khê, Xã Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên 

Huế
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 37 TC9+

96 Trần Hồ Minh Thuận 21/09/2010 Nam
Thôn Phước Điền, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 32.5 TC9+

97 Võ Nguyễn Hoàng Nguyên 03/01/2010 Nam
Thôn Bình Ba Tây, Xã Cam Bình, Thành phố Cam 

Ranh, Khánh Hòa
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 29.5 TC9+

98 Nguyễn Trí Thành 26/11/2009 Nam
Ấp Tân Trung, Xã Trung Thành Tây,  Vũng Liêm, 

Vĩnh Long
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 27.5 TC9+

99 Hoàng Long Vũ 16/01/2009 Nam Bon bo Bong, Xã Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 27 TC9+

100 Trần Phi Hoàng 15/01/2009 Nam
Lương Phước, Xã Bình Lộc, Diên Khánh, Khánh 

Hòa
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 23 TC9+
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101 Đỗ Nguyễn Tấn Phát 05/11/2009 Nam
Thôn Thành Đạt, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 22.5 TC9+

102 Nguyễn Văn Giang 10/10/2010 Nam
Thôn 3, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hòa, Khánh 

Hòa
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 21.5 TC9+

103 Lê Trần Hùng 30/04/2010 Nam
Thôn Trung, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 20.5 TC9+

104 Trịnh Đình Khoa 26/07/2010 Nam
Tổ 6, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 20.5 TC9+

105 Nguyễn Đồng Tuệ Thi 21/05/2010 Nam
Phước Trung,, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 20.5 TC9+

106 Nguyễn Ngô Gia Hy 21/12/2009 Nam Thôn Dầu Sơn, Xã Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa Nghiệp vụ nhà hàng 27.5 TC9+

107 Lê Văn Quân 10/06/2010 Nam
Ô 7 Lô 213 Hòn Rớ, Xã Phước Đồng, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Nghiệp vụ nhà hàng 27.5 TC9+

108 Phạm Văn Hùng 06/11/2009 Nam
Xóm Màn Thịnh, Xã Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn, Nghệ 

An
Nghiệp vụ nhà hàng 27 TC9+

109 Phạm Nguyễn Quốc Bình 11/11/2010 Nam
Thôn Phú Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Nghiệp vụ nhà hàng 20.5 TC9+

110 Hồ Thị Như Quỳnh 03/08/2010 Nữ
Ninh Phước, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
Nghiệp vụ nhà hàng 20.5 TC9+

111 Huỳnh Thị Thanh Như 03/11/2010 Nữ
70/1Tân Hải,, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Nghiệp vụ nhà hàng 20 TC9+

112 Trịnh Nguyễn Như Quỳnh 11/03/2010 Nữ
Thôn Bình Ba Tây, Xã Cam Bình, Thành phố Cam 

Ranh, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 41.5 TC9+

113 Ngô Ngọc Bảo Trân 15/06/2010 Nữ Xuân Phú 2, Diên Khánh, Khánh Hòa Quản trị khách sạn 37 TC9+

114 Trần Lê Trúc Linh 14/07/2009 Nữ
Thôn Đá Mài, Xã Diên Thọ, Diên Khánh, Khánh 

Hòa
Quản trị khách sạn 34.5 TC9+

115 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 01/01/2010 Nam
21/36 hẻm 21 tổ 4, Phường Phước Hải, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 32 TC9+
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116 Nguyễn Ngọc Anh Thư 01/10/2010 Nữ
102 Chu Văn An, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, 

Lâm Đồng
Quản trị khách sạn 31.5 TC9+

117 Nguyễn Thanh Phương Nhã 15/10/2010 Nữ
141 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phước Đồng, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 28.5 TC9+

118 Nguyễn Trần Khánh Đoan 17/02/2008 Nam
139A Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 27.5 TC9+

119 Trần Hà Lan 03/05/2009 Nữ
34/24 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang,, 

Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 24.5 TC9+

120 Nguyễn Kim Lân 11/09/2008 Nam
156 Võ Văn Hào, Phường Vĩnh Trường, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 24.5 TC9+

121 Dương Võ Thị Phi Yến 20/10/2010 Nữ
Ô 14 Lô 637 Hòn Rớ, Xã Phước Đồng, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 24 TC9+

122 Nguyễn Thụy Phương Nhi 20/05/2010 Nữ
Tổ 5 Hòa Tây, Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 23.5 TC9+

123 Nguyễn Hà Khánh Linh 21/07/2010 Nữ
41A Trương Hán Siêu, Phường Phước Long, Thành 

phố Nha Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 20.5 TC9+

124 Đỗ Ngọc Mai 28/12/2009 Nữ
404/1/34 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, 

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 20.5 TC9+

125 Hà Bảo Ngọc 05/10/2010 Nữ
30A hẻm 50 đại lộ nguyễn tất thành, Phường Phước 

Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 20.5 TC9+

126 Đặng Phạm Hoàng Nhân 07/03/2010 Nam
phước thượng, phước đồng, nha trang, khánh hòa, Xã 

Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 20.5 TC9+

127 Đặng Phạm Hoàng Phong 07/03/2010 Nam
phước thượng, phước đồng, nha trang, Xã Phước 

Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 20.5 TC9+

128 Cao Minh Trí 11/05/2010 Nam
Tổ 18, Vĩnh Xuân, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 20.5 TC9+

129 Lê Tình Ca 12/03/2009 Nam
40 Võ Thị Sáu,, Phường Vĩnh Trường, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Quản trị khách sạn 20 TC9+

130 Lê Trần Bảo Khang 18/09/2007 Nam
Thửa 750 TBĐ33, Thôn Xuân Lạc 2, Xã Vĩnh Ngọc, 

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Công nghệ ô tô 19 TC12
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131 Lê Thành Đạt 29/01/2007 Nam
Thôn Tân Lập, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
Công nghệ ô tô 15.5 TC12

132 Tô Thiên Minh 15/10/2006 Nam
19/3 Lạc An, Phường Phước Hải, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa
Công nghệ thông tin (UDPM) 21.5 TC12

133 Huỳnh Đức Mạnh 16/02/2007 Nam
Thôn Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
Điện công nghiệp 18.5 TC12

135 Nguyễn Hữu Thành Đạt 28/04/2007 Nam
Thôn Tuân Thừa, Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
Điện công nghiệp 15 TC12

136 Nguyễn Anh Kiệt 31/01/2007 Nam
Thôn Đông, Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hòa, Khánh 

Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 20.5 TC12

137 Trương Minh Tấn 23/03/2007 Nam
Thôn Ngọc Sơn, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 19.5 TC12

138 Phan Trung An 15/02/2006 Nam
Lô 55 Ô B TĐC Đất lành, Xã Vĩnh Thái, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa
Kỹ thuật chế biến món ăn 15.5 TC12
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